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INLẦN2_ Có chỉnh sửa 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


7. Tri kiến 
thanh tịnh 
(Ñãnadassana- 
visuddhi) 

* Chuyển tộc tuệ 

không được xem là Tịnh 


mãn tuệ hay Tịnh kiến 
tuệ 









6. Hành tri kiến 
thanh tịnh 
(Patipadäfäna- 

dassanavisuddhi) 
[Từ tiến thoái 
cường tuệ 
đến thuận lưu tuệ] 


5. Đạo phi đạo tri 
kiến thanh tịnh 
(Maggämaggañäna- 
dassana-visuddhi) 


Visuddhi) 


3. Kiến thanh tịnh 
(Ditthivisuddhi) 


2. Tâm thanh tịnh 
(Cittavisuddhi) 
Tám thiền chứng 
(samäãpatti) 
cùng với cận định 
(upacära samadhi) 


1. Giới thanh tịnh| giới thu thúc Patimokkha 
(Pãtimokkha samvarasila) 
(227 giới của bhikkhU) 


(Silavisuddhi) 
Nhóm bốn 
giới thanh tịnh 
(catupärisuddhi 
sila) 




























(Paccavekkharsaãäna) 
(15) Quả tuệ (P3322 


-'°' Phản khán tuệ 
(14) Đạo tuệ (1aggañiäoo ! 


(13) Chuyển tộc tuệ 
(Gotrabhũiäna) 


(12) Thuận lưu tuệ 


(Anulomañãna) Đoạn trừ 
(11) Hành xả tuệ đạt trì 
(Sankhärupekkhäñăna) | (Pahãna 
(10) Quyết ly tuệ Hi) 
(Patisadkhäñãna) 
(9) Dục thoát tuệ 
(Muñcitukamyatäñäna) 
(8) Phiên yếm tuệ 








NHÓM TÁM THÁNH ĐẠO 


ĐƯA ĐẾN SỰ DỨT KHỔ - NIBBÄNA 


(Bhañgañana) 
(4b) Tiễn thoái cường (balavã) 
tuệ (Udayabbayafiãna) 
(4a) Tiễn thoái (sanh diệt) 
nhược (taruna) tuê 
(Udayabbayafäna) 
(3) Phổ thông tuệ 
(Sammasanañana) 
SN TA oo = Thấy biết rõ trạng thái ([akkhana), phận sự (rasa), thành tựu 
> ý ; (paccupatthäna) và nhân cận (padatthäna) của mỗi nhân và 
(2) Hiến tr V Thấy biệt rõ trạng thái, | — quả của những kiếp sống quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
cm siÊN phận sự, thành tựu và nhân cận Thấy biết rõ trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của 
Nâmai ' ï lên quan sinh mỗi loại sắc (rũpa) và danh pháp (nama dhamma). 
pariggahañãna) |. (Paticcasamuppäda) phương pháp Xác định rằng, ngoài danh sắc (nãma-rũpa) không có chúng 
Ÿ nghĩa thứ nhất và thứ năm sanh (satta), không có sinh mạng (ja), không có linh hồn, 
tr Xác định danh sắc «&—. tựngã (te), không có đàn ông, không có đàn bà, không 
(Ñata n (Nãmarũipa vavatthäna) có chư Thiên (Deva), không có Pham thiên (Brahma). 
P®(09) ấy biết rõ dụnh sắc (ác ph sắc 
danh-sắc tuệ Thấy biết rõ mỗi sở hữu tâm (cetasika) và tâm (citta) ở 
(Nãmarũpa- (Rũpärtpa pariggaha) mỗi sát-na tâm của nhiều loại lộ tâm (citta-vithi) khác 
paricchedaRäna) DNEEKPSVEEPPETIE Ề CC nhau <ngũ môn - ÿ môn & cõi Dục-/Sắc-/Vô sắc>. 
TẾ, NhEng llytzdirdeczle) Thấy biết rõ nhiều loại bọn (kalãpa) khác nhau ở 
“6 mỗi trong sáu môn / 42 thân phần. Và thấy biết rõ 





Thấy biết rõ sắc (thiên 4 giới) (Rũpa pariggaha) 





Tu nữ Theravada: mười giới xuất gia (dasa pabbajja sila) 









Giới thu thúc các quyền | Giới nuôi mạng thanh tịnh. 
(Ãjivapärisudchisila) 


Cư sĩ: năm giới (pafñca sila), tám giới (attha sila), chín giới (nava sila), mười giới (dasa sila) 


nhiều loại sắc siêu lý khác nhau của mỗi loại kalãpa. 


1) Từ (metta), bi (karunä), tủy hỷ (muditã), 
xả (upekkhä) [bốn Phạm trú (Brahma-vihära)]. 
2) Tùy niệm ân đức Phật (Buddhãnussati). 














3) Tùy niêm tử (maranănussati). 
4) Tu tiến bất mỹ (Asubha-bhãvanã). 

9. n 8. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

8. Kasina trắng (odäta) (Nevasafifanasaffayatana). 

7.. Kasina đỏ (lohita) 7. Vô sở hữu xứ ( ai 

6. Kasina vàng (pta) 6. Thức vô biên xứ (Viñfñanaffcayatana) 

5. Kasina xanh đen (nila) 5. Không vô biên xứ (Äkasanaficayatana) 

4. Kasina phong (vayo) 4. Tứ thiên 

3. Kasina hỏa (tejo) 3. Tam thiên 

2. Kasina thủy (äpo) 2. Nhị thiền 

1.. Kasina địa (pathaVi) 1. Sơ thiên (jhãna) 

(10 kasina) (8 sự chứng đắc) 


Tác quyên © TRUNG TÂM THIÊN PA-AUK TAWVA 
(Biên tập bởi PA-AUK TAIVVA Sayadam, tháng sảu 2011) 
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SẮC UẢN _ RỮŨPAKKHANDHO 
















































































(28 thứ sắc pháp — afthavisati — riipa) ọ 
()_ Địa giới (pathavï dhãm) 9 
(2) Thủy giới (ãpo dhấtu) 9 
(3) Hỏa giới (@o dhaãfm) 10 
(4 Phong giới (vãyo dhấtn) 10 
(5) Nhãn giới thanh triệt (cakkhu) 10 
(6) _ Nhĩ giới thanh triệt (sorzm) BI 
(7) Tỷ giới thanh triệt (ghãnam) lÊ) 
(8) _ Thiệt giới thanh triệt (//vhä) 12 
(9) _ Thân giới thanh triệt (kãyo) 13 
(10) Sắc màu (cảnh sắc) (rữnzrn) 14 
(11) Thinh (saddo) 14 
(12) Khí (gandho) 15 
(13)  VỊŒứaso) 15 
(14) Nữ quyền (/hindriyam) l5 
(15) Nam quyền (purisindriyam) 16 
(16) Mạng quyền ƒfifindriyam) l6 
(17) Ý vật (hadaya - vafthu) 17 
(18) Sắc vật thực (kabajikäro ãhãra) 17 
(19) Hư không giới (ðkãsa — dhãu) sắc ranh giới (pariccheda 
rupa) T7 
(20) Thân biểu tri (kãya viãñafri) 18 
(21) Khẩu biểu tri (vacr-viññarri) 18 
(22) Sắc nhẹ (rữpassa lahuf4) 19 
(23) Sắc mềm (rủpassa mudutä) 19 
(24) Sắc thích sự (rñpassa kammafnata) 20 
(25) Sắc tích trữ (rữpassa upacayo) 

(sự sanh của sắc thực tính) 20 

(26) Sắc thừa kế (rữpassa sanari') (sự liên tục của sắc thực tính) 
21 

(27) Sắc lão (rữpassa jararä) (sự già của sắc thực tính) 21 

(28) Sắc vô thường (rữpassa aniccaf3) (sự vô thường của sắc 

thực tính) 21 

THÚC UẨN - VIÑÑÄNAKKHANDHO 23 
(1) Thức (viãnam) hay tâm (cữtam) 23 
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(2) Tâm tái tục (pafisandhi — ciftam) 23 
(43) Tâm hữu phần (bhavansa — ciffam) 24 
(4) Khai ngũ môn (pañca — đvãrã — vajjana) 24 
() Nhãn thức (cakkhu — viññãnam) 25 
(6 — 9) Nhĩ-, tỷ-, thiệt- và thân thức (sø/a-ghaãna-7ivha-kãya 
viñnanam) 25 
(10) Tâm tiếp thâu (quả ý giới) [sampaficchana (vipäkä mano 
dhãtu)] 26 
(11) Tâm thẩm tấn, v.v... (saniranädi) 26 
(12) Tâm đoán định (voøffhabbana) 26 
(15) Khai ý môn (manodvaravajjana) 26 
(12) Tâm đoán định (voøf£habbana) 27 
(13) Tâm đồng lực thiện (kusalam) 28 
(13) Tâm đồng lực bất thiện (akusalamm) 28 
(14) Tâm na cảnh (/aÄãrammanam) 29 
(15) Khai ý môn (manodvaravajjana) 29 
(16) Tiếu sinh (hasiuppäda) 30 
(17) Tâm tử (cưfi ciữfam) 30 

THỌ UẢN - VEDANAKKHANDHO 32 
(1) Lạc (sukhzm) (phối hợp với thân thức) 32 
(2) Khổ (dukkhzm) (phối hợp với thân thức) 32 
(3) Hÿ (sømanassa) (vu1 sướng hay lạc) 33 
(4) — UuU (domanassam) 33 
S)  Xả(upekkhä) 34 

TUỞNG UẨN - SAÑÑÄKKHANDHO 35 

HÀNH UẨN - SANKHARAKKHANDHO 3ó 

Sở hữu biến hành tất cả tâm (sabbacitfa — sãdharana)-7 __— 36 
() Xúc (phasso) 36 
(4 Tư (cefana) 36 
(5) _ Nhất hành (ekaggz/3) hay định (samadhi) 37 
(6) Danh mạng quyền (Jwifindriyam) 37 
(7) — Tác ý (Manasikaro) 38 

Sở hữu biệt cảnh (paki—taka) — 6 39 
(1) Tầm (Vữak&a) (áp sát ban đầu) 39 
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(2) — Tứ (ƒ7caro) (duy trì sự áp sát) 39 
(3) _ Thắng giải (Adhimokkho) (quyết định, quyết đoán) 40 
(4) Cần (Viriyam) 40 
$)  Hỷ(Pi) (phấn khích hay vui mừng hay an lạc) 41 
(6) — Dục (Chando) (muốn) 41 

Sở hữu tâm thiện (kusala cetasika) — 25 42 
({) — Tín (%4đdha) 42 
(2) Niệm (S7) 42 
(43) Tàm (H7?) 43 
(4) Úy (Ofappan) 43 
(5) Vô tham (Aiobho) 44 
(6) Vô sân (Adoso) 44 
(7) — Trung bình (7a#ramajafat4) 45 
(8) — Tịnh thân (kãya-passaddhi) 46 
(9) — Tịnh tâm (cifa-passaddhi) 46 
(10) Khinh thân (kãya-lahufa) 47 
(11) Khinh tâm (cửfa-lahuia) 47 
(12) Nhu thân (kãya-mudut2) 48 
(13) Nhu tâm (cữfa-muduia) 48 
(14) Thích thân (kãaya-kammañnafa) 49 
(15) Thích tâm (cửfa-kammafnai) 49 
(16) Thuần thân (kãya-päguññatã) 50 
(17) Thuần tâm (ci1a-päguññatã) 50 
(18) Chánh thân (kãyujjukafä) 50 
(19) Chánh tâm (c/w//ukatã) 50 
(20) Chánh ngữ (samma-vaca) 51 
(21) Chánh nghiệp (samma-kammarn1a) 51 
(22) Chánh mạng (samnä-ä7va) 51 
(23) Bi (karuna) 52 
(24)_ Tùy hỷ ứmudiã) 32 
(25) Vô sự trí (amohø/ pañña) 533 

Sở hữu tâm bắt thiện (akusala cetasika) - 14 34 
({)_— SIŒnoho) 54 
(2) Vô tàm (ahirikam) 55 
(3) — Vô úy/ quý (anoffappan) 35 
(4) — Điệu cử (uddhaccam) 56 
(5) Tham (obho) 56 
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(6) Tà kiến (micchä-difhi) 57 
(7) — Ngã mạn (mãna) 57 
(8) Sân (đøso) 57 
(9) Tật (/ssđ) 58 
(10) Lận ứmicchariyam) 59 
(11) Hối (kukkuccam) 59 
(12) Hôn trầm (nam) 60 
(13) Thùy miên (middham) 60 
(14) Hoài nghi (vicikicch3) 60 

4 Ý Nghĩa Của Các Chỉ Pháp Liên Quan Tương Sinh 

(Paficcasamuppada) ø2 
(1) Vô minh (4wÿ/a) 62 
(2) Hành (Sajkhãra) 62 
(3) Thức (V¡Zñãanam) 62 
(4) Danh (Nãmam) 63 
() Sáu xứ (Sajãyafanam) 63 
(7) — Thọ (Vedana) 64 
(8) Ái (Tanhã) 64 
(9) _ Thủ (Upadanam) 64 
(10) Hữu (Bhavo) 65 
(11) Sanh (7ã) 65 
(12) Lão (Jar4) 65 
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Trạng Thái - Phận Sự - Thành Tựu - Nhân Cận 
(Lakkhapa — Rasa — Paccupafthana — Padaffhana) 


Tứ ý nghĩa (tha) 

Đề làm sáng tỏ thực tính của chư pháp chân đề hay sự thật 

siêu lý, những nhà chú giải Pãli đưa ra bốn ý nghĩa mà nó 

có thê được định ranh giới. Bốn ý nghĩa đó là: 

(1) Trạng thái (lakkhama), tức là tính nổi bật của hiện 
tượng. 

(2) Phận sự (asz), nó thực hiện một giải pháp chắc chăn 
(kicca — rasa) hay đạt đến mục đích (sampatii — rasa). 

(3) Thành tựu (pưccupaffhana), cách tự hiện bày ngoài 
kmh nghiệm, cách biểu lộ (upaffhanakara — 
paccupaffhana) hay cách của quả (phala — 
paccupaffhana). 

(4) Nhân cận (padaffhana), nhần hay duyên cơ bản cho 
sanh ra hay phụ thuộc. 


Nếu bạn muốn xác định mỗi sắc theo trạng thái, v.v..., 
trước tiên bạn phải phân tích nhóm hay bọn (*z/4pa) mà 
bạn muốn xác định, ví dụ, bọn nhãn mười pháp và kế tiếp 
bạn phải xác định thứ sắc pháp mà bạn muốn làm như thế, 
ví dụ, địa giới (sắc đất). Trong nhãn môn, có 54 loại sắc 
bạn phải xác định từng sắc một. Cùng cách ấy, bạn phải 
thử ở những môn khác, 42 phần, v.v..., như đã đề cập 
trong những bài giảng trước. Bây giờ, chúng tôi muốn giải 
thích khái quát từng pháp và bạn nên học chúng bằng tâm 
dù dưới dạng Päli hay tiếng Việt. 
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SẮC UẦN - RUPAKKHANDHO 
(28 thứ sắc pháp — atthavTsati — rũpa) 


(1) Địa giới (pathavr dhaãfu) 

— Trạng thái: cứng (kakkhajatta — lakkhana)!. 

— Phận sự: duy trì, đóng vai trò là một nên tảng cho những 
sắc đại giới khác và những sắc y sinh cùng hiện hữu 
trong cùng bọn (kalapa) (patifthana — ras4). 

- Thành tựu: tiếp nhận những sắc cùng hiện hữu trong 
cùng bọn (kalapa) (sampaficchana — paccupafthand). 

— Nhân cận: có 3 đại giới khác (/húy, hóa và phong giới) 
trong cùng bọn (&2/4pa) (avasesa — đdhafuHfãya — 
padafthand). 

(DhsA.368, Vs. 1.362, Vs.2. 73)? 

(2) Thủy giới (apo dha£u) 

— Trạng thái: chảy ra, rÍ ra (paggharana — lakkhana) hay 
là trạng thái quến lại (abandhana — lakkhana). 

— Phận sự: có cách tiễn hóa, làm tăng những sắc cùng hiện 
hữu trong cùng bọn (k2/apa) (byuhana — ras4). 

- Thành tựu: gắn giữ lại với nhau, hay cố kết sắc pháp 
trong bọn (kal4pa) (sangaha — paccupaffhana). 

— Nhân cận: 3 đại giới khác (đa, hỏa và phong giới) trong 
cùng bọn (kalapa) (avasesadhafuftaya — padafthanđ). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2.73) 


1 Gồm cả mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ. 

2 DhsA.368: Chú giải DhammasanganI (a†thasälinï), phiên bản Burmese (hội 
đồng Sangha thứ Sáu). Trang 368; Vs.l.362: Visuddhimagga. phiên bản 
Burmese (hội đồng Sañgha thứ Sáu). Quyển I, trang 362. 
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(3) Hóa giới (đo dhafu) 

— Trạng thái: cách nóng (hay lạnh) (unhaftalakkhana). 

— Phận sự: làm cho chín những sắc pháp khác trong cùng 
bọn (kalapa) (paripacanarasa). 

-Thành tựu: liên tiếp cung cấp sự mềm mại 
(maddavanuppadana — paccupafthand). 

— Nhân cận: có 3 đại giới ngoài ra (đa, fhúy và phong 
giới) trong cùng bọn (kaiapa) (avasesadhafufaya — 
padafthand). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2. 73) 

(4) — Phong giới (vayo dha£n) 

— Trạng thái: căng phông hay chống chịu các sắc pháp 
cùng hiện hữu trong cùng bọn (kalãpa) (vithambhana 
— lakkhanä)°. 

— Phận sự: nhân chuyển động ở các sắc pháp khác (đây) 
(samudiranarasa). 

-Thành tựu: đấy đi đến nơi khác (abhinihära- 
paccupa{fhana). 

— Nhân cận: có 3 đại giới khác (đja, thúy và hỏa giới) 
trong cùng bọn (kalapa) (avasesadhafufaya — 
padafthand). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2. 73) 

(5) Nhãn giới thanh triệt (cakkhu) 

-_ Trạng thái: sự trong ngần, nhạy của sắc đại giới! (trong 
cùng bọn) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp xúc cảnh 
sắềể (@ữpã — bhighät — raha — bhữtappasäda- 


3 Hoặc lay động (samiranalakkhan3). 
^ Sắc đại giới = bốn đại = địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 
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lakkhanam); hay sự trong ngần, nhạy của các sắc đại 
giới (trong cùng bọn-#z/apøa) sanh từ nghiệp-kamưna có 
căn nguyên từ việc ham muốn thấy (dafhu 
kamatanidana kamma samufthana bhufãp pasada 
lakkanam và). 

-_ Phận sự: cột cảnh sắc vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ tâm đề thấy biết một cảnh sắc, đó là kéo tâm đến 
một cảnh sắc (zữpesu aviñchana — rasam). 

-_ Thành tựu: cơ sở, nên tảng, chỗ chịu của nhãn thức và 
sở hữu tâm (danh hành) phối hợp với nhãn thức ấy. 
(cakkhuviñfianassa adhãra — bhãva = 
paccupafthanarn). 

-_ Nhân cận: có các đại giới (đa, thủy, hỏa và phong giới) 

sanh từ nghiệp mà do nhân ham muốn thấy 
(dithrukamatanidana kammajabhuta — padafthanam). 
(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(6) Nhĩ giới thanh triệt (sofđ) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp xúc âm 
thanh (saddabhighatarahabhiuiappasada — 
lakkhanam):; hoặc sự trong ngần, nhạy của các sắc đại 
giới (trong cùng bọn-#z/apøa) sanh từ nghiệp-kamưna có 
căn nguyên từ việc ham muốn nghe (sofukãmafäã nidãna 
kamma samu{thana bhutappasada lakkhanam và). 

— Phận sự: cột cảnh thinh vào, làm tuôn ra, gây ra tiến 
trình hay lộ để biết một cảnh thinh, đó là kéo tâm đến 
âm thanh (saddesu ãviñchanarasam). 
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— Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của nhĩ thức và sở 
hữu tâm phối hợp với nhãn thức ấy (so/aviññãnassa 
adhãrabhavapaccupaffhanarn). 

— Nhân cận: có sắc đại giới (trong cùng bọn-kz/ãpa) sanh 
từ nghệp mà do nhân ham muốn nghe 
(sofukamatanidana — kammajabhuitapada†thanam). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(7) — Tỷ giới thanh triệt (ghãndarn) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
xúc các mùi (gandhã bhighatãrahabhufappasada 
lakkhanam); hoặc là sự trong ngân, nhạy của các đại 
giới (trong cùng bọn) sanh từ nghiỆệp-kazna cô căn 
nguyên từ việc tham ham muốn ngửi (ghãyữu 
kamatandana kammasamufthaina bhulappasada 
lakkhanam vã) 

— Phận sự: cột cảnh khí vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết một cảnh khí, đó là kéo tâm đến các mùi 
(gandhesu ãviñchanarasam). 

— Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của tỷ thức và các 
sở hữu tâm phối hợp với tỷ thức ấy (ghãnaviññãnassa 
adhãrabhavapaccupaftfhanarn). 

— Nhân cận: có sắc đại giới (trong cùng bọn-kø/ãpa) sanh 
từ nghệp mà do nhân ham muốn ngửi 
(ghayitukamatanidana — kammajabhitapadafthananm). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(8)  Thiệt giới thanh triệt (//whã) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
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xúc các vị (rasabhighatlaraha bhủfaqppasada — 
lakkhanam); hoặc sự trong ngân, nhạy của các đại giới 
(trong cùng bọn-kz/40a) sanh từ nghiệp có căn nguyên 
từ việc ham muốn nếm (sãyi#u kãmafä nidãna kamma 
samu{thäna-bhutappasada lakkhana va). 

— Phận sự: cột cảnh vị vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết một cảnh vị, đó là kéo tâm đến các vị 
(rasesu aviñchanarasam). 

- Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của thiệt thức và 
các sở hữu tâm phối Hộ với thiệt thức ây 

— Nhân cận: có các đại giới TT cùng bọn- -kalãpa) TT 
từ nghiệp mà do nhân ham muốn nếm (sãyiukãmafãni 
danakammajabhiuta-padafthanam). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(9) Thân giới thanh triệt (kãyo) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
xúc của cảnh xúc (pho†‡habbabhighataraha 
bhutappasada lakkhanam); hoặc sự trong ngân, nhạy 
của các đại giới (trong cùng bọn-kz/4pa) sanh từ nghiệp 
có căn nguyên từ việc ham muốn xúc chạm 
(phusitukãmatanidana kammasamu{thana 
bhutappasada lakkhano va kayo). 

— Phận sự: cột cảnh xúc vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết cảnh xúc, đó là kéo tâm đến cảnh xúc 
(pho{thabbesu aviñchanarasam). 
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- Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của thân thức và 
các sở hữu tâm phối hợp với thân thức ấy 
(kayavinñanassa adhaãrabhava — padafthanam). 

— Nhân cận: các đại giới (trong cùng bọn-kz/apa) sanh từ 
nghệp mà do nhân ham muốn xúc chạm 
(phusituhamatanidana kammajabhuta pada†thanam). 

(DhsA. 3⁄49, Vs.2. 74) 

(10) Sắc màu (cảnh sắc) (rữäparm) 

-lrạng thá: dội vào nhãn giới thanh triệt 
(cakkhupafihananalakkhananm). 

— Phận sự: làm cảnh cho nhãn thức và các sở hữu tâm 
(danh hành) phối hợp với nhãn thức ấy. 
(cakkhuvinfanassa visayabhavarasam). 

— Thành tựu: nơi dạo của nhãn thức (4sseva gocara 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại chủng trong cùng bọn (k/ãpa) 
(catunahabhuta — padafthanarn). 

(DhsA.355, Vs.2.76) 

(11) Thỉnh (saddo) 

— Trạng thái: dội vào nhĩ (giới thanh triệt (sơ/a- 
pafthanana-lakkhanam). 

— Phận sự: làm cảnh cho nhĩ thức và các sở hữu tâm (danh 
hành) phối hợp với nhĩ thức ấy (so/aviãñänassa 
visayabhavarasam). 

— Thành tựu: nơi dạo của nhĩ thức (/asseva gocara- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (kziãpa) 
(catunahabhuta — padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 


Lakkhang — Rasqa — Paccupa†thäng — Padat†thäng 15 





(12) Khí (gandho) 

— Trạng thái: dội vào tỷ (giới thanh triệt) (ghána- 
pafthanana —lakkhanam). 

— Phận sự: làm cảnh cho tỷ thức và các sở hữu tâm (danh 
hành) phối hợp với tỷ thức ấy (ghãnaviññãänassa 
visayabhaävarasan). 

— Thành tựu: nơi dạo của tỷ thức (/sseva gocara- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (&a/ãpa) 
(catunahabhuta- padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(13) Vị (raso) 

— Trạng thái: dội vào thiệt (giới thanh triệt) (/7vhã- 
paRthanana-lakkhanam). 

— Phận sự: làm cảnh cho thiệt thức và các sở hữu tâm 
(danh hành) phối hợp với thiệt thức ấy (/vhãviññãnassa 
visayabhaävarasan). 

— Thành tựu: nơi dạo của thiệt thức (/4sseva gocara- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (kziãpa) 
(catunahabhuta — padafthanan). 

(DhsA.357, Vs.2.77) 

(14) Nữ quyền (/hindriyam) 

— Trạng thái: cung cách, tình trạng hoặc hiện tượng là nữ 
(iti-bhäva-lakkhanam). 

— Phận sự: hiện ra đây là nữ (/hifi pakasana-rasam). 

— Thành tựu: lý do để biểu hiện, dấu hiệu, hoạt động và 
cách của nữ, đó là, đối với cấu trúc giới tính về thân, về 
nét nhu mì, về sự chiếm hữu nét nhu mì đặc trưng và về 
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cung cách nét nhu mì đặc trưng (/h¡ linga-nimiffa- 
kutta-kappanan kaãrana-bhava-paccupafthanarn). 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giỚớI (cafu-rnahabhufa— 
padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(15) Nam quyền (purisindriyarm) 

— Trạng thái: cung cách, tình trạng hoặc hiện tượng là 
nam (purisa-bhãva-lakkhanarn). 

— Phận sự: hiện ra đây là nam (purisofi pakãsana — 
rasafn). 

— Thành tựu: lý do để biểu hiện, dấu hiệu, hoạt động và 
cách của nam, đó là, đối với cấu trúc giới tính về thân, 
về nét cứng cỏi, về sự chiếm hữu nét cứng cỏi đặc trưng 
và về cung cách nét cứng cỏi đặc trưng (purisa liñga - 
nưHHa - KkutA - kappanalm karana — bhaãva - 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giỚI (cafumahabhita — 
padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(16) Mạng quyền (/wifindriyam) 

— Trạng thái: duy trì các thứ sắc câu sanh trong cùng bọn 
kaapa ở sátna hiện diện của chúng 
(saha7ataripanupala — lakkhanam). 

— Phận sự: làm chúng xuất hiện từ sanh đến diệt (/esưm 
pavaffanarasan). 

— Thành tựu: củng cố, làm vững chắc sự hiện diện của các 
sắc (fasaññeva thapanapaccupafthanam). 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giới (trong cùng bọn) đang 
được duy trì (yapayitabba — padafthanan). 
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(DhsA.359, Vs.2. 77) 

(17 Ý vật (hadaya — vafthu) 

- Trạng thái: sắc ủng hộ cho ý giới và ý thức giới 
(manodhatuimanoviffanadhatinam nissaya — 
lakkhanam). 

— Phận sự: ủng hộ những giới vừa nêu (là nên tảng của 
chúng (/asañneva dhathnamụ adharanarasarn). 

— Thành tựu: mang hay chứa những giới vừa nêu 
(ubbahanapaccupafthanarn). (Vs.2. 77) 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn 
(catunahabhuta — padafthanarn). 


(18) Sắc vật thực (kabajikãro ãhãra) 

— Trạng thái: chất bổ dưỡng, đó là, chất dinh dưỡng chứa 
trong đoàn thực (o7a-lakkhanan). 

— Phận sự: duy trì thân sắc, hay nuôi các loại sắc 
(rupahoranarasam). 

— Thành tựu: làm cho vững chắc, củng cố thân thể 
(kayupatthambhana — paccupafthanam). 

— Nhân cận: vật thực thô, là nền tảng, cơ sở của chất dinh 
dưỡng (oJjhoharitabba — padafthanarn). 

(DhsA.366, Vs.2.80) 

(19) Hư không giới (ãkãsa — dhãíu) sắc ranh giới 

(pariccheda ripd) 

— Trạng thái: phân ranh sắc (các bọn sắc — kalapa rupa) 
(rupaparicchedalakkhana). 

- Phận sự: phô bày ranh giới của các bọn sắc (ữpa- 
pariyanfa-ppakäsana — rasarm). 
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— Thành tựu: tiếp giáp với các bọn sắc; hay là không thể 
đụng đến, là tình trạng khoảng trống và kế hở 
(rupamariyada — paccupa{fthana). 

-Nhân cận: các bọn sắc được định ranh giới 
(paricchinnaripa — padaffhananm). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 

(20) Thân biếu tri (kãya viññaffi) 

— Trạng thái: cách (hình dáng) và sự thay đổi (làm biến 
dạng) phong giới do tâm sở sanh hay 4 đại giới do tâm 
sở sanh, trong đó phong giới là vượt trội, là nhân gây ra 
sự di chuyên tới, v.v... cách và sự thay đổi này là duyên 
để củng có sự nâng lên, chịu và di chuyên của các sắc 
thân cùng sanh (viapana — lakkhanam). 

— Phận sự: nêu bày ý định (adhinpayapakasana — rasam). 
Thành tựu: nhân của thân chuyển động 
(kayavipphandana — hetubhäva — paccupafthanarn). 
“Nhân cận: có phong giới do tâm sở sanh 

(ci1asamufthana — vayodhatupadafthanarn). 
(Vs.2.76) 

(21) Khẩu biếu tri (vaci-viññaffi) 

— Trạng thái: cách (hình dáng) và sự thay đổi (làm biến 
dạng) địa giới do tâm sở sanh, là nhân gây ra cách nói 
năng, cách và sự thay đổi này là duyên cho việc va vào 
nhau (rung động) của sắc (hay của dụng cụ âm thanh); 
nêu bày hiểu ý (viiñãpanalakkhanam). 

— Phận sự: nêu bày ý định (adhi2pãyapakasanarasam). 

— Thành tựu: nhân gây ra âm thanh trong nói năng (hay 
của sự diễn đạt bằng lời nói) (vacighosahetubhäva — 
paccupafthanarn). 
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— Nhân cận: có địa giới do tâm sở sanh (ciasamuithana 
— pa{havidhatu — padafthananm). 

(Ws.2.76) 

(22) Sắc nhẹ (rñpassa lahufä) 

— Trạng thái: sự không chậm chạp, nhanh nhẹn nhẹ nhàng 
của sắc bị trợ tạo bởi tâm, quí tiết hay vật thực 
(adandhatalakkhana). 

— Phận sự: xua tan tính nặng nề của ba loại sắc ây 
(rupanam garubhavavinodanarasa). 

- Thành tựu: có thể biến đổi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng 
(lahuparivaftitä — paccupa{fhana). 

— Nhân cận: có ba loại sắc nhẹ đó (lahuripa-padafthana). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 

(23) Sắc mềm (rữpassa mudurä)Š 

— Trạng thái: không cứng hay tính mềm dẻo của sắc thực 
tính bị trợ tạo bởi tâm, quí tiết hay vật thực 
(athaddhatalakkhana). 

— Phận sự: xua tan tính cứng sượng hay tính không mềm 
dẻo của ba loại sắc ây (rupanamụ. thaddhavinodana 
rasa). 

— Thành tựu: không trở ngại bất cứ loại hoạt động nào 
(sabbakriyasu avirodhitä — — paccupafthana). 

— Nhân cận: có ba loại sắc mêm ây (muduripa 
padafthand). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 


5 Mudutã: Malleability = tính dễ dát mỏng, tính dễ uốn; (nghĩa bóng) tính dễ 
bảo. 
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(24) Sắc thích sự (rữpassa kammaññiarä)5 

— Trạng thái: cách vừa, thích nghi (của sắc bị trợ tạo bởi 
tâm, quí tiết và vật thực) đó là thuận lợi cho hoạt động 
của thân (kamnuanñabhavalakkhana). 

“Phận sự: trừ, xua tan cách không thuận lợi 
(akammañniatavinodana rasa). 

— Thành tựu: cách lưu tồn lượng lực, không yếu đuối của 
sắc (adubbalabhäva — paccupaithänä). 

-Nhân cận: có sắc thích sự (kammañiiarupa- 
padafthand). 

(DhsA.362, Vs.2.7&, 79) 

(25) Sắc tích trữ (rñpassa upacayo”) (sự sanh của sắc 

thực tính) 

— Trạng thái: sơ sanh bắt đầu từ giai đoạn đầu hình thành 
bào thai cho đến trạng thái hoàn thành của tất cả các sắc 
quyền (-cäãyalakkhano). 

— Phận sự: làm nhiều trường hợp sắc sanh ra trong trường 
hợp đầu hay đối với lần đầu (rữpänam 
HHMMMJJapanaraso). 

— Thành tựu: khởi đầu; hay là tình trạng hoàn thành, đầy 
đủ của các sắc thực tính (paripunnabhava — 
paccupdaffhano). 

— Nhân cận: có sắc tích trữ (wpacitaripapadafthãno) hay 
có sắc trưởng thành, sắc bị trợ tạo. 

(DhsA. 363,364, Vs.2.79) 


6 Wieldy: dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng (dụng cụ). 

7 Rũpassa upacayo, rũpassa santati: cả hai là trạng thái sanh của sắc thực tính 
mà ở khác sát-na. Growth: sự hình thành. Santati: tính liên tục của sắc thực 
tính. 
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(26) Sắc thừa kế (rữpassa sarafi') (sự liên tục của 

sắc thực tính) 

— Trạng thái: cách đang tiến hóa, xảy ra bắt đầu từ trạng 
thái hoàn thành của các quyên. (pavafilakkhan3). 

— Phận sự: giữ cho liên tiếp (anuppabandhanarasä). 

- Thành tựu: không gián đoạn (anupaccheda — 
paccupdaffhana). 

-Nhân cận: có sắc được giữ cho liên tiếp 
(anupabandhakarupa — padafthanđ). 

(DhsA.364, Vs.2.79) 

(27) Sắc lão (rñpassa jarafä) (sự già của sắc thực 

tính) 

— Trạng thái: trưởng thành hay già hay sự chín muỗi của 
sắc pháp (rữpãparipäka — lakkhan3). 

— Phận sự: dẫn chúng hướng đến sự chấm dứt của chúng 
(upãnayanar4asa). 

— Thành tựu: nguyên nhân sút kém dần và rơi xuống hay 
là mất tính mới mẻ mà không mắt bản chất hay thực tính 
riêng, như sự già, cũ (m„avabhavapagamana — 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: có sắc trưởng thành, già hay chín muỗi 
(paripaccamanaripa — padafthanđ). 

(DhsA.365, Vs.2.80) 

(28) Sắc vô thường (rãpassa aniccafã) (sự vô thường 

của sắc thực tính) 

— Trạng thái: hoàn toàn tan tác, rời rã của sắc (paribheda 
— lakkhana). 

— Phận sự: làm chúng chìm lăng (samsidanarasa). 
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— Thành tựu: cách tiêu hoại và diệt 
(khayavayapaccupafthand). 
-Nhân cận: có sắc hoàn toàn rời rã, tiêu mất 
(paribhiJ]amanaripa — padafthana). 
(DhsA.365, Vs.2.80) 
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THỨC UÁN - VIÑÑAÄNAKKHANDHO 


(1l) Thức (yi7ñãnam) hay tâm (ciffamm) 

— Trạng thái: biết một cảnh, như tợ tướng hơi thở vào hơi 
thở ra (đnäpana-pafibhaga-nimita) (vừÙanana- 
lakkhanam). 

- Phận sự: một “điềm báo trước” của các sở hữu tâm 
trong đó nó chỉ huy, điều khiển chúng và luôn đi cùng 
chúng (pubbangama-rasam). 

- Thành tựu: một tiến trình liên tiếp (sandahana- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: danh và sắc hay danh và sắc tương ưng là sắc 
vật hay vật và cảnh của nó, vì tâm không thể sanh riêng 
một mình trong lúc hoàn toàn văng mặt các sở hữu tâm 
và sắc pháp là sắc vật hay sắc vật và cảnh trong cõi 5 
uân (nama-ripa-padaftfhanarn). 

(DhsA. 155) 

(2) Tâm tái tục (pafisandhi — cifam) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữmif†a) [kamrna-kammma-nimiffa-gafi-nimittaänam 
añnatara- raminana-vijanana- lakkhanaim] 

- Phận sự: nối kết hai kiếp sông hay sự sống (các tiền 
trình của sự sống và tiến trình của sự sống tiếp sau) 
[pafisandhãna-rasam |. 
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— Thành tựu: một sự liên tiếp của hai sự sống (các tiến 
trình của sự sống và tiến trình của sự sống tiếp sau) 
[sandahana-paccupaffhanam]. 

— Nhân cận: danh sở hữu tâm phối hợp và sắc vật |nama- 
rupa-pada†thanam]. 


(3) Tâm hữu phần (bhavanga -— ciffar) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữmffa) (kamrna-kammna-nimiffa-gafi-nimittanam 
aññatara-rammnana-vanana-lakkhanan). 

Phận sự: không gián đoạn dòng chảy của tâm 
(bhavanga-rasam). 

— Thành tựu: làm một dòng chảy liên tục của tâm 
(sandahana-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: danh sở hữu tâm phối hợp và sắc là nền tảng 
(năma-ripa-padafthanarn). 


(4) — Khai ngũ môn (pafíca — dvara -— vajJana) 
Ý giới tố (kiriyda-rnano-dhatu) 

— Trạng thái: pháp đi trước nhãn thức, v.v... và nhận biết 
cảnh sắc và v.v... (cakkhuviññänädi-purecara-ripädi- 
viãnana-lakkhana). 

— Phận sự: hướng sự chú ý (ãva/7ana-rasam). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh sắc và v.v... (rupadi- 
abhinukha-bhãva-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: cắt đứt, gián đoạn dòng hữu phần (bhavanga- 
viccheda-pada†thanam) (Vs.2..6) 
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() Nhãn thức (cakkhu — viññatan) 

- Trạng thái: nương vào nhãn (vật) và biết cảnh sắc 
(cakkhUu-sannissita-ripavjanana-lakkhanam). 

— Phận sự: chỉ có cảnh sắc làm cảnh của nó (ripa-maftä- 
ramnaa-rasam). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh sắc (rữpãbhimukha- 
bhãva-paccupafthanan). 

- Nhân cận: tiêu mắt, rời khỏi ý giới tố mà có sắc làm 
cảnh (ru„parammanaya kiriya-mano-dhafuya apagama- 
padafthanarn). 

(DhsA. 303, Vs.2. ở. 5) 

(6 — 9) Nhĩ-, tỷ-, thiệt- và thân thức 

(sofa-ghãna-jivhaä-kãya viñandam) 

— Trạng thái: nương vào nhĩ (vật), v.v... và biết âm thanh 
và V.V... (sotadi-sannissita-saddadi-vijanana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: chỉ có âm thanh, v.v..., là cảnh (tương ứng) 
của chúng (saddadi-mafta-rammana-rasan). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh thinh và v.v... (saddadi- 
abhinukha-bhãva-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: tiêu mắt, rời khỏi ý giới tố mà có âm thanh, 
v.v... làm cảnh (tương ứng) của nó (sađd4- 
rammanadmam  kiriya-mano-dhattnamn qpagama- 
padafthanarn). 

(DhsA. 303, Vs.2. ở. 5) 
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(10) Tâm tiếp thâu (quả ý giới) 

[sampaftcchana (vipakã mano dha£u) | 

— Trạng thái: nhận biết cảnh sắc v.v... (tương ứng), ngay 
sau nhãn thức và v.v... (cakkhu-viinanadImam 
anantaran ripadi-vjanana-lakkhanarn). 

Phận sự: tiếp nhận cảnh sắc và v.v... (rupadi- 
SaưmpafIcchana-rasa). 

— Thành tựu: trạng thái (tiếp nhận) cảnh tương ứng (/a/ha- 
bhãva-paccupaffhanam). 

— Nhân cận: tiêu mất, rời khỏi nhãn thức, v.v... (cakkhu- 
viñfanadi-apagama-padafthanarn). 

(DhsA. 304, Vs.2.8. 5) 

(11) Tâm thẩm tấn, v.v... (sanfranadi) 
[cũng là nhóm hai (câu hành với hỷ và câu hành với 
xả) ý thức giới quả vô nhân với phận sự thẩm tra, 
v.V... | (duvidhapi saniiranadikicca qhetukavipaka 
Imano — viINHana — dhãfw) 

— Trạng thái: nhận biết sáu loại cảnh (salã-rammana- 
vừÙanana-lakkhanam). 

— Phận sự: xem xét và v.v... (sanfiranadi-rasamn). 

— Thành tựu: làm trạng thái (xem xét) cảnh tương ứng 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: sắc ý vật (hadaya-vatthu-padafthanarn). 

(DhsA. 305, Vs.2. 8. 5) 

(12) Tâm đoán định (yoƒhabbana) 

(15) Khai ý môn (méanodvãrãvajjana) 
(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viññana — dhaãtu) 
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— Trạng thái: nhận biết sáu loại cảnh (salã-rammana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: xác định ở tại năm môn và hướng ý môn 
(kicca-vasena_ pañca-dvara-mano-dvaresu-vofthabba- 
nã-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (xác định và hướng) đến cảnh 
tương ứng (/ath4-bhãva-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: rời khỏi ý thức giới quả vô nhân (trong 
trường hợp thứ nhất) hay một trong số loại hữu phần 
(trong trường hợp thứ hai) (ahefuka-vipaka- 
manovinfñana-dhatu-bhavanganam aññafara-pagama- 
padafthanarn). 

(V.s.2.87) 

(12) Tâm đoán định (yoƒhabbana) 

(có cảnh sắc làm cảnh — rHĐpã — ramimanann arammanan 
katva) 

(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viñiana — dhaãtu) 

- Trạng thái: nhận biết cảnh sắc (rupa-rammana- 
vữjanana-lakkhana). 

— Phận sự: đoán định/ xác định (voffhabbana-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (đoán định) cảnh tương ứng 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: rời khỏi một trong số loại ý thức giới quả vô 
nhân (ahetuka-vipaka-mano-vinfñana-dhathnam 
aññatara-pagama-pada†thanam). 
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(13) Tâm đồng lực thiện (kusalam) 

- Trạng thái: không tội lỗi, quả vui (anavajja-sukha- 
vipaka-lakkhananm). 

— Phận sự: phá trừ pháp bất thiện (akusala-viddhamsana- 
rasđafn). 

— Thành tựu: thuần tịnh (vodana-paccupaffhanam). 

“Nhân cận: như lý tác ý (yoniso-manasihara- 
padafthanam) (DhsA. !05). 


Hay đối lập với tội lỗi (avajja-pafipakkhattã vã) 

- Trạng thái: không tội lỗi (anavajja lakkhameva 
kusalam). 

- Phận sự: trở nên, đạt đến sự trong sạch, thanh tịnh 
(vodana-bhäva-rasam). 

— Thành tựu: quả vui, đáng mong mỏi (ha-vipaka- 
paccupa{thanarn). 

“Nhân cận: như lý tác ý (yoniso-manasihara- 
padafthanarn). 

(DhsA. 105) 

(13) Tâm đồng lực bất thiện (akusalzmm) 

- Trạng thái: có tội lỗi, cho quả khổ (sãwajja-dukkha- 
vipaka-lakkhanan). 

— Phận sự: đồng lực bắt lợi (anattha-]avana-rasam). 

— Thành tựu: phiền não, không trong sạch (sưmkilesa- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: phi như lý tắc ý (ayoniso-mmanasihara - 
padafthanarn). 


Hay tính đáng khinh (gãrayha-bhavafo va) 
— Trạng thái: tội lỗi (savajja lakkhameva). 
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— Phận sự: trở nên, đạt đến phiền não, không trong sạch 
(samkilesa-bhãva-rasarm). 

— Thành tựu: quả không đáng mong mỏi (ani/tha-vipaka- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonmiso-rmanasikara- 
padaffhanam). (DhsAnuTi. 126)Š 


(14) Tâm na cảnh (fadãrammatarn) 

— Trạng thái: biết sáu loại cảnh (sala-rammana-Vviänana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: na cảnh (/adãararwnana-rasam). 

— Thành tựu: trạng thái (na cảnh) tương ứng (//hã- 
bhãva-paccupaffhanam). 

- Nhân cận: rời khỏi tâm đồng lực (/avanä-pagama- 
padafthanarn). 


(15) Khai ý môn (éanodvãrãvajjana) 
(có cảnh sắc làm cảnh — rHpã — ramimnana aram1manan 
katva) 
(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viñiana — dhaãtu) 

— Trạng thái: biết cảnh sắc (ipãrammana-vijãnana- 
lakkhana). 

— Phận sự: hướng ý môn (é,anodvare ãvajjana-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (hướng môn) tương ứng 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 


8 (DhsAnuTi.126): phụ-phụ chú giải Dhammasanganr (anutikã), phiên bản 
Burmese (Hội đồng Sangha lần 6) trang 126. 
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— Nhân cận: lìa khỏi hữu phần (bhavaigã-pagama- 
padafthanarn). 


(16) Tiểu sinh (/zsiuppäda) 

(Ý thức giới tố vô nhân câu hành hỷ — somanassa 
— sahqagatähetuka — kirijyñ — Imano — viiñHãng — 
dhatu) 

— Trạng thái: biết sáu loại cảnh (sala-rammana-viaãnana 
-lakkhana). 

— Phận sự: nhân cười mỉm ở bậc Ứng cúng Arahant về 
việc không cao quí (kicca-vasena-arahatan anu|aresu 
vafthasu hasituippadana-rasa). 

— Thành tựu: trạng thái tương ứng phận sự vừa nêu (/2/hä- 
bhãva-paccupaffhanam). 

— Nhân cận: luôn là ý vật (ekamtafto hadaya-vafthu- 
padafthanarn). (Vs.2.87) 


(17) Tâm tử (cufi cứfa1m) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữmiffa) [kamrna-kamna-nimiffa-gafi-nimittanam 
aññatara-ramnana-vanana-lakkhanamm]. 

— Phận sự: dời đổi chỗ (cavana-rasam). 

— Thành tựu: tính tương ứng với phận sự vừa đã đề cập 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: rời khỏi tâm đồng lực nếu nó ngay sau tâm 
đồng lực; hay rời khỏi tâm na cảnh nếu nó ngay sau tâm 
na cảnh; hay rời khỏi tâm hữu phần nếu nó ngay sau 
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tâm hữu phần (avana-tadärammana-bhavangänam- 
aññatara-pagama-pada†thanam). 
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THỌ UẦN - VEDANAKKHANDHO 


(1) Lạc (sukhzm) (phối hợp với thân thức) 

o Bốn ý nghĩa (a//ha) của thọ lạc: (Dhs. câu 354) 

- Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh xúc khả hỷ, thích hợp, 
dễ chịu (i//haphotthabbanubhavana — lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho các danh pháp (hành) tương ưng mạnh 
thêm (sampayuttanam upabruhanarasarn). 

- Thành tựu: làm thân khoái lạc (kãyjka assada — 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: có thân quyên (sắc thân thanh triệt) 
(kayindriya — padafthanam). 


(2) ˆ Khổ (dukkham) (phối hợp với thân thức) 

o Bốn ý nghĩa (z#ha) của thọ khổ: (Dhs. câu 473) 
(Vsm.XIV) 

- Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh xúc bất khả hỷ 
(amfthaphotthabanubhavana — lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho danh tương ưng héo mòn, tàn ổi 
(sampayuftanam nilapanarasam). 

- Thành tựu hay sự hiện bày là thân đau đớn 
(kayikabadhapaccupafthananm). 

- Nhân cận: có thân quyên (sắc thân thanh triệt) 
(kayindriyapada{thanam). 

(Vs.2.91) 
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(3) Hỷ (sømanassa) (vui sướng hay lạc) 
o Bốn ý nghĩa (a//ha) của thọ hỷ: (Dhs. câu 18, 277) 


Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh khả hỷ, dễ chịu 
(i†arammananubhavanalakkhanam). 
Phận sự: khai thác cảnh khả hý, dễ chịu bằng cách này 
hay cách khác (ihaãkarasambhoga — rasarn). 
Thành tựu: danh pháp thỏa thích, thích thú (cefasika 
assada paccupafthanam). 
Nhân cận: (thân tâm) yên tịnh (passaddhi — 
padafthanarn). 
(Vs.2.97) 
Thọ lạc hay hỷ (sukhaữm (somanassan)) 

Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh khả hỷ, dễ chịu, như 
là tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (anapãna-pafibhaga- 
nimira), hay nó làm hài lòng, phấn khởi (sa 
lakkhanam). 
Phận sự: làm các trạng thái danh pháp tương ưng mạnh 
thêm (sampayuttanam upa-bhùhana-rasam). 
Thành tựu: giúp đở (anuggahana-paccupaffhananm). 
Nhân cận: (thân tâm) yên tịnh (passaddhi — 
padafthanarn). 

(DhsA. 160) 


(4) — Ưu (døomanassarmn) 
o Bốn ý nghĩa (a/£ha) của thọ ưu: (Dhs. câu 326) 


Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh bất khả hỷ, không vừa 
ý (amiftha-rammana-nubhavana-lakkhanam). 

Phận sự: khai thác khía cạnh bất khả hỷ, không vừa ý 
bằng cách này hay cách khác (yaihã fathä vã 
amitthakarasambhogarasam). 
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-_ Thành tựu: làm các danh pháp câu sanh ưu phiền, khổ 
SỞ (cefasikabadha — paccupafthanan). 

- Nhân cận: có sắc ý vật (ekaneneva hadayavatthu- 
padafthanarn). (Vs.2.9]) 


(6) Xã (upekkha) 

-_ Trạng thái: hưởng cảnh trung bình (maJJhaf1a-vedayta 
— lakkhana). 

-_ Phận sự: không làm mạnh thêm hay héo mòn danh pháp 
tương ưng (sưmpayuftanam natiupabruhana-milapana 
— rasa). 

- Thành tựu: yên tĩnh, yên lặng (sama-bhava- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: tâm không có sự phấn khích, vui vẻ 
(nippitika-citta-padafthana). 

(DhsA.222) 

Xả (upekkhäa) (thọ tứ thiền) 
- Trạng thái: hưởng cảnh ở giữa khả hỷ và bất khả hỷ 
(itha-mi††tha-viparTtanubhavana—lakkhann). 

-_ Phận sự: trung lập (ở g1ữa) (ứmaJJhafta-rasa). 

- Thành tựu: không phân biệt, không bày tỏ ra ngoài 
(avibhita-paccupafthand). 

-_ Nhân cận: diệt tắt lạc (sukha-nirodha-padafthana). 
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TƯỞNG UẦN - SAÑÑAKKHANDHO 


Tưởng (sañña) 

- Trạng thái: nhớ, tưởng về đặc tính của cảnh 
(sañjananalakkhana). 

- Phận sự: nhận ra những gì đã được biết 
(paccabhinnana-rasa) (DhsA.I53); hay làm dấu như 
một duyên để nhớ tưởng lần nữa “đây là giống nhau” 
(0adevetanfi puna sañjanana-paccaya-nimifta-karana- 
rasa), như người thợ mộc, v.v..., làm trong trường hợp 
cưa gỗ (đãru-ãdïsu tacchakãdayo viya). 

-_ Thành tựu: hành động hiểu bằng cách của những điểm 
đặc trưng mà đã được biết, nắm lẫy (yafhã gahia 
nImï†Iavasena-paccupaffhana). 

- Nhân cận có cảnh tá hiện lại (yaiha 
upafthitavisayapadafthand). 
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HÀNH UẢN - SAÑKHARAKKHANDHO 


Sở hữu biến hành tất cả tâm (sabbacirta - sãdhãrana)-7 





() ` Xúc (phasso) 

— Trạng thái: chạm (cảnh) (phusana lakkhano). 

— Phận sự: hành động xúc chạm, vì nó là nguyên nhân của 
tầm và cảnh xúc chạm (san?ghaffana-raso). 

- Thành tựu: hội họp tâm, cảnh và vật (môn quyền) 
(sannipafa-paccupaffhano); hay như hưởng thọ theo 
cách quả thành tựu (phal⁄a - paccupaffhana) (vedana - 
paccupa{fhano va). 

-Nhân cận có cảnh nổi bật hiện đến 
(apathagafa(äpaIagata)-visaya — padafthano). 

(DhsA. 151, Vs.2.93) 

(4) Tư (cefana) 

- Trạng thái: cô quyết, quyết tâm (cetayitalakkhanä, 
cetanabhäva lakkhanaHi attho). 

- Phận sự: tích lũy (nghiệp kammma) (ãyuhana-rasa) 

-_ Thành tựu: sắp xếp (samwidahana-paccupaffhänäi). 

Nó làm trọn phận sự của nó và của chư pháp khác, như 
một học trò lâu năm, một người quản lý, một người thợ 
đứng đầu, v.v...(sakicca-parakicca-sadhakä jeltha- 
sissa-mmaha-vaddhaki-adayo viya). 

- Nhân cận có 3 danh uẫn tương ưng 
(sesakhandhafIayapadafthana) (hoặc vật + cảnh + xúc 
v.V...) (DhsA.]I.5.5, Vs.2.93). 
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(5) Nhất hành (ekaggzã) hay định (samadhi) 

- _ Trạng thái: lãnh đạo (pamokkha lakkhano), 
vô tán dật hay không buông mất (avisahãra lakkhano); 
hoặc 
vô phóng dật (avikkhepa lakkhano va). 

- Phận sự: kết khối hay kết hợp chư pháp câu sanh 
(sahajãtänam sampindanaraso). Lẫy tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaganimiffa) làm cảnh, như nước làm 
việc tắm rửa bột (nhaniya-cunnanamụ udakam viyd). 

- Thành tựu: hiện bày yên tịnh, yên lặng (upasama- 
paccupaffhan4a), như trí trong cách quả, vì đức Phật nói: 
“Người có đủ định biết và thấy chư pháp thực tính như 
thật.” (S.2.12)?* (ñãana-paccupalthano vã, samahiio 
yathabhutam janati passaffi hỉ vuffam) (DhsA. 162). 

- Nhân cận: có lạc (tam thọ) nói chung (wisesafo 
sukhapadafthana). 

Nó nên được xem như tính kiên định của tâm, như sự 

vững vàng của ngọn đèn khi không có gió lùa (thối nhẹ) 

(nivate đipaccinam thi viya cetaso thiHfi dafthabbo). 
(DhsA.I61, 162, Vs.2.94) 

(6) Danh mạng quyền (Jwiindriyarm) 

-_ Trạng thái: duy trì, gìn giữ chư danh pháp tương ưng 
(sampayufta-dhamnanam anupalana — lakkhanarn). 

- Phận sự: làm cho chúng tồn tại (S41 pavaffana- 
rasđafn). 


2 (S.2.12): Samyutta Nikãya, phiên bản Burmese (Hội đồng Sangha lần thứ 
sáu). Quyển 2, trang 12. 
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- _ Thành tựu: như củng cố, làm vững chắc về sự hiện diện 
của chúng (/esam yeva fhapana — pa{thaãna?!). 

-_ Nhân cận: phải có chư danh pháp đáng duy trì, gìn giữ 
(yaãpayitabba-bhita-pafthanarn). 


(7) Tác ý (Manasikaro) 

- Trạng thái: dẫn dắt các danh pháp tương ưng hướng đến 
cảnh (sãrana-lakkhano). 

-_ Phận sự: kết hay thắt chư danh pháp tương ưng đến cảnh 
(SamDayuftãnq1\ ãram"nae sanyojana-ras0). 

-_ Thành tựu: tính chạm trán, đương đầu với một cảnh 
(arammana-bhimukhabhãva-paccupaffhano). 

-_ Nhân cận!” là phải có cảnh. 
Tác ý như bánh lái của con thuyền, hướng con thuyền 
đến đích của nó, hoặc như người đánh xe ngựa đưa hay 
cầm cương ngựa làm cho những con ngựa đã luyện 
thuần thục hướng đến đích của chúng. Cũng vậy, tác ý 
điều khiển chư pháp tương ưng hướng về cảnh 
(arammanapafipadakaltena samÐayutanam sarathi 
viya dafthabbo). (Dhs.I77, Vs.2.96). 


10 *: theo chú giải, nhân cận của nó không được đề cập. 
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Sở hữu biệt cảnh (pakimnaka) — 6 


(1) Tầm (V#akka) (áp sát ban đầu) 


Trạng thái: đưa tâm và sở hữu tâm áp vào nắm lấy cảnh 
hay dán tâm vào cảnh, như tợ tướng hơi thở (anaãpana- 
pafibhaga-nimita) (arammane cữtassa abhiniropana 
lakkhano). 
Phận sự: làm cho phải chạm vào và đặt vào cảnh 
(ahanana-pariyahanana-raso). 
Thành tựu: tâm đặng đến cảnh (ãzammane cifassa 
ãnayana-paccupafthano). 
*Nhân cận: phải có cảnh, như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaga-nimiffa) (hay vật + cảnh + xúc 
V.V...). 

(DhsA.157, Vs.].I36) 


(2) Tứ (V7caro) (duy trì sự áp sát) 


Trạng thái: tiếp tục áp lực chiếm giữ cảnh hay tiếp tục 
dán áp tâm vào cảnh, như tợ tướng hơi thở (anaãpãna- 
palbhaga-númmifa) theo nghĩa xem xét cảnh 
(arammananumajjana-lakkhano). 
Phận sự: duy trì sự áp sát của các danh pháp câu sanh 
vào cảnh (/aftha sahajatãnuyojanaraso). 
Thành tựu: neo các danh pháp này bám chặt vào cảnh 
(c1assa qnuppabandhana -  (anuppabandha) 
paccupdaffhano). 
*Nhân cận: phải có cảnh (hay vật + cảnh + các danh 
pháp câu sanh như xúc v.v... ). 

(DhsA. 156) 


40 Pa Auk Tawya Sayadaw 





(3) Thắng giải (Ađhữmokkho) (quyết định, quyết 

đoán) 

- Trạng thái: chắc chắn, quyết định (sanmiffhana- 
lakkhano). 

-_ Phận sự: không dò dẫm, không lưỡng lự, không gượng 
(asamsappana-raso). 

- Thành tựu: dứt khoát, phán quyết (wicchaya — 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: có pháp hay cảnh bị phán quyết 
(sanmi†theyya-dhamưna-(sanmiftha-tabba-dhamma) 
padafthano). 
Nó nên được xem như một trụ đá không thê lay chuyền, 
kiên định trước cảnh (arammane  miccalabhavena 
indakhilo viya da†thabbo). 

(DhsA.177, Vs.2.96) 

(4) Cần (Viriyzm) 

- Trạng thái: tư cách ráng chịu, nỗ lực, cật lực 
(ussahana!! lakkhanam). 

- Phận sự: củng cô hay ủng hộ các danh pháp câu sanh 
(saha7atanam upaffhambhanarasam). 

-_ Thành tựu: không lui sụt, không sụp đỗ (asams?dana- 
bhãva- paccupajthanarn). 

-_ Nhân cận: có cảm giác gấp rút, vì các từ “khuấy động, 
vị ấy cô găng khéo" (“samviggo yoniso padahafti 
vacanafo sarnvega-padafthanam). 


11 Ussahana = 3#?: nỗ lực, 7Ù: tận lực. 
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Hay một pháp khởi đầu của cần hay một nên tảng cho 
sự sanh cân, đó là pháp nào làm khuấy động hành động 
mạnh mẽ (viriyãrambhavatthu-padafthanam). 
Hay khi khởi đầu đúng đẫn, nó nên được xem là căn của 
tẤt cả sự chứng đạt (vã samma araddham 
sabbasampafIƯ nam mulam dafthabbam). 

(DhsA. 164, Vs.2.93) 

(5) Hý (P7) (phấn khích hay vui mừng hay an lạc) 

- Trạng thái: mừng, mến, ưa thích, hài lòng 
(sampiyayana-lakkhana). 

-_ Phận sự: làm danh thân và tâm tỉnh táo, no vu1 (kãya- 
citta-pmana-rasä) hoặc lan tràn khắp, sung mãn và gây 
xúc động với sự phấn khích (pharana-rasä vã). 

- Thành tựu: phấn khởi, hăng hái, háo hức (odagya- 
paccupaffhana). 

-_* Nhân cận: có cảnh (hay vật + cảnh + xúc v.v... ). 


(6) Dục (Chando) (muốn) 

- Trạng thái: muốn làm, thực hiện (những việc tốt hay 
xấu, thiện hay bất thiện) (kattukamyata-lakkhano). 

-_ Phận sự: tìm kiếm cảnh (arammaapariyesana-ras0). 

-_ Thành tựu: tính mong mỏi cảnh mạnh mẽ, cân thiết đối 
với một cảnh (arammanena atthikat4-paccupafthano). 

-_ Nhân cận: có cùng cảnh (adevassa-padafthanarn). 
Nó nên được xem như là sự duỗi ra về phía trước của 
bàn tay của tâm hướng về cảnh (ãrammana-ggahane 
ayam cetaso hattha-ppasaranam viya dafthabbo). 

(DhsA. 176. I77, Vs.2.96) 
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Sở hữu tâm thiện (kusala cefasika) — 25 





Tịnh hảo biến hành (sobhara sãdhãrana) — 19 

(1) Tín (Sauddha) 

- Trạng thái: đặt (có) niềm tin, tin theo (saddahana- 
lakkhana); hay lòng tin (okappana-lakkhana va). 

-_ Phận sự: trong sạch, như viên ngọc làm sạch nước của 
vua chuyền luân vương làm cho nước đục trở nên trong 
(pasadana-rasa udaka-ppasadaka-maf viya); 
hay đưa ra, là pháp có thể đưa ra để vượt qua sự chảy 
tràn (tiến hành, như lúc bắt đầu vượt qua sự chảy tràn 
của bộc lưu) (pakkhandana-rasa va oghuftarano viyd). 

-_ Thành tựu: không dơ bân, tức là loại trừ sự bắt tịnh của 
tâm (akãlussiya-paccupaffhäana); hay là quyết định 
(adhimuffi- paccupaffhana va). 

-- Nhân cận: có tám cảnh để đặt niềm tin vào (saddheyya- 
vafthu-padafthand). 


Nghe chánh pháp và những thứ tương tự như thế tạo 
thành chi phần Nhập lưu (saddhamma-ssavanadi- 
Sofapaftiyanga-padafthana và). 


(2) Niệm (Szñ) 

- Trạng thái: không lơ lãng, tức là không trôi đi khỏi cảnh 
đề mục (apilapana-lakkhan). 

-_ Phận sự: không lẫn lộn, không quên cảnh đề mục như 
tệ tướng hơi thở (ãnapãna-pafibhaga-nimiiia) 
(asam1nosarasa). 


Lakkhang — Rasqa — Pgccupa†thäng — Padat†thäng 43 





Thành tựu: bảo vệ tâm và cảnh đề mục như tợ tướng hơi 
thở (anapana-pafibhäga-nimiffa) (arakkha- 
paccupdfthänäa); hay là bản tính đương đầu cảnh 
(visayabhimukha-bhaãva paccupafthana và). 

Nhân cận: có sự nhớ tưởng chắc (/hirasañña- 
padafthana); hay bốn niệm xứ (saiipafthana  — 
padafthand). 


(3)  Tàm (Hữrn 


Trạng thái: thoái thác! với cách làm ác (pãpaio 
Jigucchana-lakkhana). 

Phận sự: không làm ác theo cách hồ thẹn (14jjakarena 
pãpana"mụ akaranarasa). 

Thành tựu: lùi bước khỏi việc ác theo cách hồ thẹn 
(1qjakarena papato sankocana — paccupaffhana). 
Nhân cận: biết trọng tự thân (a/agãravapadafthana). 


(4) Úy (Ofappưm) 


Trạng thái: ghê sợ ác pháp (uãsana-lakkhanarn). 
Phận sự: không làm ác theo cách ghê sợ (/asakarena 
pãpana"mợ akarana-rasam). 

Thành tựu: lùi bước khỏi việc ác theo cách ghê sợ 
(uftasakarena papafo sankocana — paccupaffhanarn). 
Nhân cận: tôn trọng tha nhân (para-garava- 
padafthanarn). 


Thoái — trái với tiến, thoái lui; thoái thác là kiếm cớ từ chối. 
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S) Vô tham (Alobho) 

-_ Trạng thái: tâm không có ham muốn đối với cảnh của 
nó (ãrammane citassa agedha-lakkhano); hay là không 
dính vào cảnh (alaggabhava — lakkhano va) như một 
giọt nước trên lá sen (kamala-dale jala-bindu viya). 

- Phận sự: không chấp cứng như một bhikkhu đã giải 
thoát (apariggaha-raso mufta-bhikkhu viya). 

- Thành tựu: không dính mắc, tách rời (ønallma- 
paccupdaffhano). 

Giống như thế đối với một người đàn ông đã từng rơi 
vào phần (asucinhi pafita-puriso viy). 

- * Nhân cận: có cảnh bị xa ha, hoặc như lý tác ý. 

(Dhs. I70, Vs.2. 94) 

(6) Vô sân (Adoso) 

-_ Trạng thái: không hung ác (acandikka-lakkhano); hay 
là không đối lập, như người bạn hiền (øwirodha- 
lakkhano va anukHla-miffo viya). 

- Phận sự: loại trừ sự kết oán, (aghatavinayaraso); hay 
loại trừ sự khổ não, xúc động, bồn chỗồn của tâm, như 
gỗ đàn hương đã làm (parijãha-vinaya-raso vã 
candanamợ viya). 

-_ Thành tựu: dễ chịu, khoáng đạt, thanh thoát như trăng 
răm (sammabhava-paccupafthäno punna-cando viya). 

-_* Nhân cận: như lý tác ý hay có cảnh, v.v... 

(DhsA.I71, Vs.2.95) 
Từ (ef/a) [vô sân (adoso)] 

— Trạng thái: làm điều lợi ích cho chúng sanh có sự sông 
(hitakãra-ppavaffi — lakkhana). 

— Phận sự: đưa ra phúc lợi của họ (17#pasamhara —raãs4). 
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- Thành tựu: loại trừ sự kết oán (căm hờn) (aghafa— 
vinaya — paccupaffhana). 

- Nhân cận: thấy chúng sanh đáng thương (saffãnzm 
mãnãapa-bhãva-dassana-padafthana). 

Nó thành công khi nó làm lòng căm hờn lắng đi và nó 
thất bại khi nó đem lại lòng yêu thương ích kỷ 
(byapadipasamo efissa sampdffi, sineha-sambhavo 
vipaffl). 

(DhsA.237, Vs.].3T]) 

(7) Trung bình (Tafrarmajjatffaf3) 

— Trạng thái: cách đìu dắt tâm và các sở hữu tâm đồng 
sanh ngang bằng nhau (cifa-cetasikãnam sama-vähita 
— lakkhana). 

— Phận sự: ngăn sự quá mức hay kém cỏi („nadhikafä- 
nivarana-rasa); hay cắt đứt sự thiên vị hay nghiên một 
bên (pakkha-pafu-pacchedana-rasa va). 

— Thành tựu: tính trung bình, quân bình (wa77haftabhava- 
paccupaffhana). (DhsA. 77, Vs.2.96). 

— * Nhân cận: có danh pháp tương ưng (hay vật + cảnh + 
các danh pháp tương ưng như xúc, v.v...) hay như lý 
tác ý. 


Xả (Upekkha) vô lượng [trung bình (fatramajjaffafa) | 

—_ Trạng thái: đây mạnh khía cạnh xả hướng về chúng sanh 
(saftesu maj]hatfta-kara-ppavaffI-lakkhana). 

— Phận sự: thấy sự bình đẳng ở các chúng sanh (saffesu 
sama-bhava-dassana-rasa). 

— Thành tựu: làm yên lăng sự sân giận ngủ ngầm 
(pafighanunaya vũDasama-paccupafthand). 
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— Nhân cận: thấy quyền sở hữu của nghiệp, như vậy: 
Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp của họ. Nghiệp của 
họ là lựa chọn bởi họ, sẽ trở nên hạnh phúc, hay sẽ thoát 
khỏi khổ, hay sẽ không rời bỏ sự thành đạt họ đã vươn 
tới? (kamnassaka satfa, te kassa rucjWä sukhita va 
bhavissamfi, dukkhafo va muccissanti, paffta-sampdffito 
vã na parihayissanHfi evam pavafta-kammassahat4- 
dassana-padafthana). 

Nó thành công khi nó làm sự sân giận ngủ ngầm vên 
lắng (pafighã-nunaya-vipasamo tassä sampafiì). 
Nó thất bại khi nó sanh dửng dưng do không biết, không 
khác vô minh, đó là khuynh hướng của thế gian khi dựa 
vào cuộc sống trong gia đình (gehasitãya aññãnu- 
pekkhaya sambhavo vipaffi). 

(DhsA.236, Vs.I.3TI1I, 312) 

Thiền xả (Jhãnupekkhä) [trung bình (øramajjaffarä)] 

— Trạng thái: xả hướng về cảnh, như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaganimitta) (maj]JhaftIa-lakkhana). 

— Phận sự: không thích thú ngay cả hạnh phúc cao nhất 
trong thế gian mà được tương ưng với nó (anãbhoga- 
rasa). 

— Thành tựu: không hứng thú, ngay cả hạnh phúc cao nhất 
(abyapara-paccupafthand). 

— Nhân cận: ly pháp hỷ (pi17-viraga-padaffha). 

(DhsA.21TS) 

(8) Tịnh thân (kãya-passaddhi) 

(9) — Tịnh tâm (cia-passaddhi) 

-_ Trạng thái: trở lại sự yên tịnh vì bất an (tuyệt diệt cách 
bất an) của danh thân; trở lại sự yên tịnh vì lo lắng, bất 
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an (tuyệt diệt cách bất an) của tâm (kayacittadaratha- 
vũpasamalakkhana)}Š. 

Phận sự: chế ngự, bài trừ sự bất an của danh thân, chế 
ngự, bài trừ sự bất an của tâm (kayacittadaratha- 
nữnmaddanarasäa). 

Thành tựu: danh thân và tâm yên tịnh, mát mẻ, không 
xao động (kãyacifanam qparipnphandana sitibhava 
paccupaffhana). 

Nhân cận: có danh thân và tâm (tương ưng) (kãyaci1fq- 
padafthand). 


Chúng nên được coi là pháp đối lập với các phiền não 
như điệu cử gây ra sự không yên lặng ở danh thân và ở 
tâm (kãyaq-cifanam avipasama-karauddhaccdadi- 
kilesa-pafIipakkha-bhutati dafthabb4). 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 


(10) Khinh thân (kãya-lahufa) 
(11) Khinh tâm (ca-lahufa) 


Trạng thái: la tính nặng nề của danh thân; lìa tính nặng 
nề của tâm (kãya-cita-garu-bhäva-vipasama- 
lakkhan). 

Phận sự: chế ngự, bài trừ tính nặng nề của danh thân; 
chế ngự, bài trừ sự nặng nỀ của tâm 
(kayacittagarubhäva-nimmaddana-rasa). 

Thành tựu: là sự không chậm chạp, uê oải, lờ đờ của 
danh thân; sự không chậm chạp, uÊ oải, lờ đờ của tâm 
(kaya-cittanam aqdandhat4a-paccupafthana). 


13 Danh thân (sở hữu tâm), tâm lìa sự động của phiền não. 
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- Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyaci1f4- 
padafthand). 


Cả hai nên được xem là pháp đối lập với các phiên não 
hôn trầm thùy miên là pháp gây ra sự nặng nẻ ở danh 
thân và ở tâm (kãya-citanam garubhava-kara-thima- 
middhadi-kilesa-pafipakkha-bhutati datthabba). 
(DhsA. 174, Vs.2.95) 

(12) Nhu thân (kãypa-mmuduf) 

(13) Nhu tâm (cifa-rnudufa) 

-_ Trạng thái: ha tính cứng của danh thân; lìa tính cứng 
của tâm (kayacitIatthambha-vipasama-lakkhana). 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ tính cứng, sượng của danh 
thân; chế ngự, bài trừ tính cứng, sượng của tâm 
(kayacittatthaddha-bhäva-nimmaddana-rasa). 

- Thành tựu: chúng được biểu hiện không đối kháng lại, 
không chướng ngại (ở cảnh), như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaga-nimifta) (appafighafa- 
paccupaffhana). 

- _ Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãya-cifa- 
padafthand). 


Cả danh thân (sở hữu tâm) và tâm nên được xem là pháp 
đối lập với các phiền não tà kiến, ngã mạn, v.v... là 
pháp gây ra sự cứng của danh thân và ở tâm (272: 
citanan  thaddha-bhava-kara-difthi-mandadi-kilesa- 
pafipakkha-bhutaHi da†thabba). 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 
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(14) Thích thân (kãya-kamưmafñiñafa) 
(15) Thích tâm (cứfa-kamumnafñinafa) 


Trạng thái: la tính khó sử dụng ở danh thân; ha tính 
khó sử dụng ở tâm (kãyacifakammañna-bhava- 
vũpasana-lakkhana). 

Phận sự: chế ngự, bài trừ tính khó sử dụng ở danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính khó sử dụng ở tâm 
(kayacittakarmmanna-bhava-nimnaddana-rasa). 
Thành tựu: thành công trong việc làm pháp nào đó (như 
tợ tướng hơi thở - ãnapãna-pafibhaganimifia) thành 
cảnh của danh thân; thành công trong việc làm pháp nào 
đó (như tợ tướng hơi thở - đnãpãna-pafibhaganimiffa) 
thành cảnh của tâm (kãyacifam aãrarmmmana karana 
SampaffI paccupafthand). 

Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyacia- 
padafthand). 


Cả danh thân (sở hữu tâm) và tâm nên được xem là pháp 
đối lập với các pháp cái còn lại, v.v... gây ra tính khó 
sử dụng của danh thân và tâm. Chúng cũng nên được 
xem như mang lòng tin vào các pháp nên được tin và 
như mang tính dễ xúc cảm dùng vào các hành động lợi 
ích, ví như vàng ròng (kãya-citanam kammañiia- 
bhãva-karaãvasesa-nivaraiddi pafipakkha-bhu1a, 
pasadanya-vatthisu pasadavaha, hiakiriyasu 
vimyogakkhama-bhavavaha suvanụa-visuddhi viyafi 
dafthabba) . 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 
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(16) Thuần thân (kãya-pãguññarä) 

(17) Thuần tâm (cifa-päguññafã) 

- Trạng thái: tính không bệnh hoạn (lành mạnh)! của 
danh thân; tính không bệnh hoạn (lành mạnh) của tâm 
(kayacittanam agelanñabhava- lakkhana). 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ tính bệnh hoạn của danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính bệnh hoạn của tâm 
(kayacittagelafñfia-nummaddana-rasa). 

-_ Thành tựu: xa lìa tội lỗi của danh thân; xa lìa tội lỗi của 
tâm (miradiïnava-paccupaffhana). 

- Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyaci1fa- 
padafthand). 


Cả hai nên được xem là pháp đối lập với bắt tín, v.v... 
là pháp gây ra tính bệnh hoạn của danh thân và tâm 
(kaya-cittanam gelañña-kara-asaddhiyadi-palipakkha- 
bhutãm! dafthabba). 

(DhsA.I75, Vs.2.96) 

(18) Chánh thân (kãyuwjjukaf) 

(19) Chánh tâm (ciffujjukaf) 

-_ Trạng thái: sự chánh trực, ngay thắng của danh thân; sự 
chánh trực của tâm (kãyaci1ta ajJjava-lakkhana). 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ tính quanh co của danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính quanh co của tâm (kãyacifta-kufila- 
bhaãva-nimmaddana-rasa). 

- Thành tựu: không quanh co, vặn vẹo (4jimhafa- 
paccupa{fhana). 


14 Không bệnh hoạn, không sôi nổi, nóng nảy. 
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Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyãcia- 
padafthand). 

Cả hai nên được xem là pháp đối lập với đạo đức giả, 
lừa lọc và gian lận, v.v... là pháp gây ra sự quanh co, 
vặn vẹo ở danh thân và ở tâm. 


Ngăn Trừ (Vữafi) - 3 

(20) Chánh ngữ (samna-vãcã) 

(21) Chánh nghiệp (sarzưnua-kammmanfa) 
(22) Chánh mạng (smna-ãjmwa) 


Trạng thái: không vi phạm, không vượt qua giới hạn 
tương ứng như về thân ác hạnh, v.v...; không phạm, là 
những gì được thuyết (ssopi kãya-duccaritädi- 
vafthunam aviftikkama-lakkhana; amaddana- 
lakkhanatfi vuftam hot). 

Phận sự: thoái thác khỏi thân ác hạnh, v.v... (kãya- 
duccaritadi-vatthuto-sankocana-rasä). 

Thành tựu: không làm thân khẩu ác 
(akiriyapaccupaffhana). 

Nhân cận: có ân đức tài sản đặc biệt như là tín, tàm, úy 
và ít dục, v.v... (saddha-hiriofappa qappicchatadi- 
guna-padafthana). 


Chúng nên được xem như tính không thích, chống đối 
của tâm khỏi những ác hạnh. 


Vô lượng (appamañña) - 2 
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(23) Bi (karuna) 

-_ Trạng thái: (cách tội nghiệp) khiến cho muốn trừ khổ 
cho chúng sanh (dukkhäpanayanakara-Dpavaffi- 
lakkhan). 

- Phận sự: không chịu nổi, không đành lòng khi thấy 
người khác chịu khô (para-dukkhãäsahana-rasã). 

-_ Thành tựu: không làm hại (avihữnsa-paccupafthana). 

-_ Nhân cận: thấy tình trạng không tự lo liệu được trong 
sự tràn ngập những khổ đó (dukkhãbhibhitãnam 
anatha-bhãva-dassana-padaftfhana). 


Nó thành công khi nó lìa sự làm hại và nó thất bại khi 
nó gây ra sầu khô (vihimsipasamo tassã sampdtii, soka- 
sambhavo vipdaffi). 
(DhsA.237.236, vs. I.31 I) 

(24) Tùy hỷ (mudi4) 

- Trạng thái: vui thích, mừng giùm (bị trợ sanh bởi sự 
thành đạt của người khác) (pamodana-lakkhana). 

-_ Phận sự: không ghen ghét, đồ ky, ganh tị (với sự thành 
đạt của người khác) (anissãyana-rasa). 

-_ Thành tựu: phá tan pháp ghen ghét, không đây đủ, chấp 
giữ (arativighata-paccupaffhana). 

- Nhân cận: thấy sự thành đạt của chúng sanh (sa/ãnam 
sampaffi-dassana-padafthana). 
Nó thành công khi nó làm lìa bỏ sự ghen ghét và nó thất 
bại khi nó trợ sanh chê cười (ar4afi-vipasamo tfassa 


sampatfti, pahãsa-sambhavo vipaffi). 
(DhsA.2.36, Vs.I.3TT) 
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Trí Quyển (pañfindriya) - 1 
(25) Vô sử trí (amoho/ paññã) 


Trạng thái: thấu rõ pháp theo thực tính (ya/hã-sabhãva- 
pafivedha-lakkhanä); hay không sai lầm, không thiếu 
sót, chắc chắn thấu rõ, như sự xuyên qua của một mũi 
tên băn ra bởi một người bắn cung thiện xảo (akkhalita- 
pafIvedha-lakkhano vã kusalissä-sakhifta-usu- 
pafivedho viya). 
Phận sự: soi sáng cảnh, như một nguồn ánh sáng 
(yisayo-bhãsana-raso pađ10?o viya). 
Thành tựu: sự sáng sủa của cảnh, vô s1, thấy biết rõ ràng, 
như một sự chỉ dẫn tốt trong rừng (zsammoha- 
paccupa{thano arañña-gata-sudesako viya). 

(DhsA. 166, Vs.2.95) 


Trí (paññã) 


Trạng thái: thấu rõ pháp thực tính (đhamma-sabhãva- 
pafIvedha-lakkhana). 

Phận sự: bài trừ sự tối tăm của sỉ là pháp che đậy pháp 
thực tính (dhammanam  sabhava-paficchadaka- 
mohandhakara-viddharmsana-rasä). 

Thành tựu: sự sáng sủa của cảnh, vô si, thấy biết rõ ràng 
(vô sỉ hay sự không bối tối) (asammoha- 
paccupaffhano). 

Nhân cận: định, vì Đức Phật nói rằng: “Người có đầy 
đủ định thì biết và thấy chư pháp theo thực tính.” 
(A.3.259)!3. Nhân cận này đặc biệt là nhân trí hay tuệ 


15 A.3.259: Anguttara Nikãya, phiên bản Burmese (Hội đồng Sahgha thứ sáu), 
quyển 3, trang 259. bhikkhave, yam samahito yathaãbhũtam jãnãti passati. 
= này chư bhikkhu, người có tâm Thiền định, biết và thấy chư pháp như thật". 
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quán (viassan3) (“samahito yathabhHftam janati 
DAassdf†`ti vacanatfo pana samadhi 1assa padafthanam) 
(Vs.2.68) 
Trí quyền: 
Paññä là trí, thấy biết chư pháp siêu lý theo thực tính 
(như thật). Ö đây, trí (pañña) gọi là quyền vì nó làm 
trưởng trong việc thấu rõ chư pháp theo thực tính. 
Trong Abhidhamma, ba thuật ngữ - trí (pañ72), tuệ 
(ñãna) và vô s1 (amoha) — được dùng đồng nghĩa. Quán 
hay tuệ quán cũng là sở hữu tâm này, tức trí quyên. 


Sở hữu tâm bất thiện (akusala cefasika) - 14 


(1) ˆ Sl(moho) 


Trạng thái: tính mù quáng của tâm (cifassa 
andhabhäva-lakkhäno) hay trái với trí, không biết 
(ananalakkhano). 

Phận sự: không thấu rõ (asampafivedharaso), hay phận 
sự là che ngăn thực tính của cảnh (ãrawmana-sabhava- 
cchäãdanaraso). 

Thành tựu: vắng mặt pháp chơn chánh sáng suốt 
(asammäpalipattipaccupafthäno); hay là mờ. tối 
(andhakara-paccupaffhano). 

Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonisomanasikara- 
padafthano). 


= One who has enough concentration knows and sees the dhammas as they 
really are. 
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Nó cần được xem là căn của tất cả pháp bất thiện 
(sabbakusalanam milanti da†thabbo). 
(DhsA.291, Vs.2.96) 

(2) Vô tàm (ahirikaim) 

- Trạng thái: không xấu hỗ về thân ác hạnh v.v... 
(kayaduccaritadihi aJigucchana-lakkhanam); hay tính 
vô liêm sỉ, tính trơ trến, không thẹn (a/4/7a lakkhanan 
vã). 

- Phận sự: làm ác theo cách không thẹn (a/2/7a -kãrena 
karana-rasam). 

- Thành tựu: không chùn lại, không rút khỏi việc ác theo 
cách không thẹn (zi2/7/a -kãrena pãpa1o asankocana- 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: không tôn trọng mình (tự thân) (z4 
agarava-padafthanarn). 

(DhsA.291, Vs.2.96, VsTï.2. 149) 

(3) — Vô úy/ quý (anoffapparn) 

- Trạng thái: không e sợ về thân ác hạnh, v.v... (kaya- 
ducaritadihi asarajja-lakkhanam); hay là không sợ vì 
lợi ích của họ (awtãsa-lakkhanam). 

- Phận sự: làm ác theo cách không sợ (awuftasakarena 
papana1m karana-rasann). 

- Thành tựu: không chùn lại, không rút khỏi việc ác theo 
cách không sợ (awwftasakarena pãpafo asankocana- 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: không tôn trọng người khác (tha nhân) (para- 
agarava-padafthanarn). 

(DhsA.29], Vs.2.98, VsTï.2. 149) 
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(4) — Điệu cử (uddhaccam) 

- Trạng thái: không yên tịnh (cefaso avipasama- 
lakkhanam), như nước bị gió lùa (vafabhighafa-cala- 
Jalam viyq). 

- Phận sự: đôi lòng, không ở yên (ana-vaƒthãna-rasam), 
như lá cờ hay biểu ngữ bị gió lùa (vãtãbhighãfa-cala- 
dhaja†aha viya). 

- Thành tụu: đi lạc tấn loạn (Phanraffa- 
paccupaffhanazrn), như tro bay tung lên do ném hòn đá 
vào (pãsãnabhighafa-samuddhatabhasmam viyd). 

-_ Nhân cận: phi như lý tác ý làm tâm không yên (cefaso 
avipasame ayonisomanasikara-padafthananm). 


Nó nên được xem là pháp làm tâm tán loạn, xao lãng 
(cita-vikkhepotfi dafthabbam). 
(DhsA.292, Vs. 2.99) 

(4) Tham (lobbho) 

- Trạng thái: chấp cứng cảnh, như nhựa bẫy chim (khi 
dính nhựa) (aramnana-ggahana-lakkhano, 
makkafalepo viyq). 

-_ Phận sự: dính chặt, như miếng thịt đặt vào chảo nóng 
(abhisanga-raso, tattakapale khitta-Imarnsa-pesi viya). 

-_ Thành tựu: không buông cảnh, như thuốc nhuộm muội 

đèn (apariccasa -paccupa{thano, telafijanarago viyq). 

-_ Nhân cận: thấy pháp cảnh triền cho rằng đáng ưa thích 
(samyoJaniya-dhammesu assadadassana-padafthano). 
Những tham này tăng mạnh lên theo hướng ái, tham nên 
được xem là mang tính mắt, bỏ phí, như dòng sông chảy 
xiết ra biển lớn (anhã nadi-bhävena vaddhamäno 
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siehasotã mnađdl iva maha-samuddam apãydmeva 
gahetva gacchafif<I daffhabbo). 
(DhsA.291, Vs.2.98) 
(6) Tà kiến (micchä-diffli) 
- Trạng thái chấp cứng những cách phi lý, dại dột 
(ayomiso abhinivesa-lakkhap). 
-_ Phận sự: chấp trước (parämäãsa-raso). 
- Thành tựu: chấp cứng theo sự nhận sai (micchã- 
bhinivesa-paccupaffhana). 
- Nhân cận: không chịu gặp bậc Thánh và v.v... 
(ariyanam adassana-kamatadi-paccupafthana). 
Tà kiến nên được xem là pháp tội lỗi, phải xa lánh, đáng 
bị khiên trách nhất (paramam vajjanti dafthabbä). 
(DhsA.290, Vs.2.98) 
(7) — Ngã mạn (mang) 
- _ Trạng thái là kiêu ngạo, hồng hách (u„—nati-lakkhano). 
- Phận sự là kiêu căng, vẻ ngạo mạn (sampaggaha-raso). 
-_ Thành tựu là tính dương dương tự đắc, tính hay khoe 
khoang, tính khoác lác (kefukammyata-paccupafthano). 
- Nhân cận là có tham bất tương ưng tà kiến (di//hi- 
vippayufta-lobha-padaffthano). 


Nó nên được xem là sự lầm lạc, kém trí khôn („unãdo 
viya dafthabbo). 
(DhsA.297, Vs.2.99) 
(8) Sân (doso) 
-_ Trạng thái: phẫn nộ, hung tợn, hung dữ như con răn bị 
kích động (candikka-lakkhano paha{†a-siviso viya). 
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- Phận sự: lan truyền đi như một giọt chất độc 
(yisaDDana-raso visanipafo viyq). 

Hay thiêu đốt pháp mà chính nó đang nương (sắc ý vật) 
như lửa cháy rừng (affano missayadahana-raso vã 
daãvaggơi viyd). 

- Thành tựu: làm hư, làm ô uế, làm khổ (đ#sana- 
paccupaffhano), như kẻ thù có được cơ hội (/addhokaso 
viya sapaf{o). 

- Nhân cận: sự hiềm hận, sự sân giận, điều trái Ý, điều 
bực mình (agharfa-vatfthu- padaf†thano). 


Sân nên được xem như nước tiểu cũ hòa với chất độc 
(yisa-samsa†tha-puti-muttam viya dafthabbo). 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 

(9)  Tật (/ssđ) 

- Trạng thái: tật đồ với sự thành đạt của người khác 
(para-sampaffInam uIssuyana-lakkhap). 

- Phận sự: không vừa lòng với sự thành đạt của người 
khác (/aftheva anabhi-rati-rasa). 

-_ Thành tựu: ngoảnh mặt tránh, không thích, chống đối 
sự thành đạt của người khác (/afo-vừimukha-bhava- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: có sự thành đạt của người khác (para- 
sampafti-padafthana). 

Tật nên được xem là một pháp triền (sưmyojanami 
dafthabba). 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 
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(10) Lận (micchariyarmm) 


Trạng thái: giấu giếm sự thành đạt của mình 
(laddhanam va labhitabbanam va afano sampatinam 
nieuihana-lakkhanam). 

Phận sự: không chịu chia những thành đạt này với 
người khác (/asamyeva parehi sadharana-bhava- 
akkhamana-rasam). 

Thành tựu: co rút lại (sakocana-paccupaftfhanam), hay 
tính hèn hạ, tính bần tiện, tính bủn xin (kø/u-kafñcu- 
katã-paccupafthanam va). 

Nhân cận: có sự thành đạt của tự thân (2//4-sampaffi- 
padafthanarn). 

Nó nên được xem là một danh pháp xấu xa (cefaso 


viripa-bhavoti da†thabbarn). 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 


(11) Hồi (kukkuccam) 
- _ Trạng thái: ăn năn, hồi hận (pacchanutãpa-lakkhanam). 
- Phận sự: sâu vê việc đã làm và chưa làm (ka/4-kafa- 


anISOCcana-rasam). 


- Thành tựu: nhớ lại hôi tiệc, ân hận về sau (vippafisara- 


paccupa{thanarn). 


- Nhân cận: có việc đã làm và chưa làm (ka/ã-kafa- 


padafthanarn). 


Nó nên được xem như nô lệ (đasabyamiva dafthabbam) 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 
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(12) Hôn trầm (thinaim) 

-_ Trạng thái: không nỗ lực, chặn đứng sự siêng năng tiến 
tỚiI (anussaha-lakkhanarm). 

- Phận sự: làm mất sự siêng năng (vửiya-vinodana- 
rasđaf). 

- Thành tựu: sự lui sụt chìm mất (sưmsidana- 
paccupafthanarn). 

-_ Nhân cận: phi như lý tác ý đến buồn chán, lười biếng, 
uể oải và v.v... (arafi-vjambhikädisu (aratitandi 
vÙambhitadisu) ayonisomanasikara-padafthanam). 

(DhsA.297, Vs.2.99) 

(13) Thùy miên (éiddham) 

-_ Trạng thái: khó sử dụng (akørnmaññatä-lakkhanam)!S. 

-_ Phận sự: bao phủ (onahana-rasan). 

-_ Thành tựu: cách uê oải, lờ đờ (matä-paccupaftfhanam), 
hay ngủ gật và ngủ (acalayika-nidda-paccupafthanarmn 
vã). 

-_ Nhân cận: phi như lý tác ý đến buồn chán, lười biếng, 
uể oải và v.v... (arafi-vjambhikädisu (aratitandi 
viarmbhitadisu) ayonisormnanasikara-padafthanarn). 

(DhsA.297, Vs.2.99) 

(14) Hoài nghỉ (wicikiccha) 

-_ Trạng thái: hoài nghi (samsaya-lakkhana). 

-_ Phận sự: lưỡng lự, do dự (kampana-rasa). 


1S Akammaññatä : sự không thích hợp việc làm, không thích nghiệp, 
không thích nghi. 
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- Thành tựu: không quyết đoán (anicchaya- 
paccupdfthänä), hay không nhất quyết (anekammsa- 
gãha-paccupaftfhana va). 

- Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonisomanasikara- 
padafthand). 


Nó nên được xem là pháp gây trở ngại cho sự thực hành 
(pafipaffi-antaraya-karati dafthabba). 
(DhsA.300, Vs.2. I01) 
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4 Ý Nghĩa Của Các Chỉ 
Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficcasar~uppäda)!” 


() Vô mỉnh (4vj/z) 

- Trạng thái: không biết pháp (thực tính siêu lý), trái 
ngược với trí (añanalakkhana). 

-_ Phận sự: nhằm lẫn, tối tăm mê mờ (samnohana-rasä). 

- Thành tựu: che khuất bản thể chơn tướng 
(chadanapaccupaffhana). 

- Nhân cận: có lậu (4savapadafthana). 

(VbhA.129, Vs.2. 159) 

(2) Hành (Sankhara) 

-- Trạng thái: chuyên môn tạo thành (abhisankharana- 
lakkhan). 

- Phận sự: cố găng, tích lũy (ayuhanarasa). 

-_ Thành tựu: cô quyết (cefanä-paccupaffhänäi). 

-_ Nhân cận: có vô minh (avử/apadaffhana). 

(VbhA.1I29, Vs.2. 159) 

(3) Thức (Vïññapam) 

- Trạng thái: biết cảnh (cách đặc biệt) (vửanana- 
lakhanam). 

- Phận sự: đi trước (hướng đạo cho sở hữu tâm và sắc 
nghiệp) (pubbangama-rasan). 

-_ Thành tựu: tự nó là thức tái tục (nỗi chặng giữa của đời 
trước và đời sau) (paƒisandhi-paccupafthanam). 


17 Paticcasamuppäda: #48: Duyên khởi. 
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Nhân cận: có 3 hành hoặc 6 vật hay 6 cảnh (sa?khara- 
padafthanamm va{thãrammanna-pada{fhanam va). 
(VbhA.129, Vs.2. 159) 


(4) — Danh (Nưmn) 


Trạng thái: hướng về cảnh (nãmana lakkhanarm). 
Phận sự: phối hợp (với tâm) (sưmpayogarasarn). 
Thành tựu: không thể tách rời (với các pháp cùng sanh, 
đó là ba danh uấẫn ngoài ra) (awinibbhoga- 
paccupa{thanarn). 
Nhân cận: có thức (v/ñanapadafthanarn). 

(VbhA. 129, Vs.2. 159) 

Sắc (Riparm) 

Trạng thái: tiêu hoại đổi thay không dứt 
(ruppanalakkhanarn). 
Phận sự: phân tán, làm tan rã (vikira~arasan). 
Thành tựu: vô ký hoặc bất trí (abyäằaia- 
paccupa{thanarn). 
Nhân cận: có thức (viñanapadafthanarn). 

(VbhA.129, Vs.2. 59) 


(6S) Sáu xứ (Sajãydfanam) 


Trạng thái: đối chiếu (hay là làm cho luân hồi trường 

cửu) (äyafanalakkhanarn). 

Phận sự: thấy, v.V... (dassanadirasam). 

Thành tựu: có sắc vật và môn (va#hudväbhãva- 

paccupafthanarn). 

Nhân cận: có danh và sắc (namaripa-padafthanarn). 
(VbhA.129, Vs.2. 159) 
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(6) Xúc (Phasso) 
-_ Trạng thái: đụng chạm (cảnh) (phusanalakkhano). 
- Phận sự đụng chạm, va chạm (cảnh) 
(sangha†‡anaraso). 
-_ Thành tựu: kết hợp [xứ nội (vật), xứ ngoại (cảnh) và 
thức] (sangafipaccupafthano). 
-_ Nhân cận: có 6 xứ (salayatanapadafthano). 
(VbhA.129, Vs.2. 159) 
(7) Thọ (Vedana) 
- Trạng thái: kinh nghiệm, trải qua, hưởng cảnh 
(anubhavana-lakkhana). 
- Phận sự: hứng chịu cảnh (visaya-rasa-sarnbhoga-rasa). 
- Thành tựu: có hỷ/lạc, khổiưu (sukkhadukkha- 
paccupaffhana). 
-_ Nhân cận: có xúc (phassapadafthana). 
(VbhA.129, Vs.2. 159) 
(8) Ái (Tanhã) 
-_ Trạng thái: nhân (khô) (heiulakkhan3i). 
-_ Phận sự: ưa thích (a5bhinandanarasa). 
- Thành tựu: tính không thỏa mãn (z/abhava- 
pacupaffhana). 
- Nhân cận: có thọ (yedanapadafthana). 
(VbhA.I29, Vs.2.159) 
(9) — Thú (Upadanamm) 
-_ Trạng thái: chấp cứng (gahanalakkhanam). 
-_ Phận sự: không buông ra (amufñicanarasam). 
-_ Thành tựu: ái nặng và nhận thấy sai (fanhadalhafa- 
dithi-paccupaffhanam). 
-_ Nhân cận: có ái (anhã-padafthanar). 
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(VbhA.129, Vs.2. 160) 

(10) Hữu (Bharo) 

- Trạng thái: có sự thành nghiệp và nghiệp quả 
(kammalakkhano). 

- Phận sự: làm cho sanh ra (bhavanaraso). 

- Thành tựu: thiện, bất thiện và vô ký (&usalãkusala- 
byakafa-paccupaffhano). 

-_ Nhân cận: có thủ („oaääanapadafthano). 

(VbhA.129, Vs.2. 160) 

(11) Sanh (7ZøØ) 

- Trạng thái: sơ khởi của mỗi kiếp sống 
(0atthatatthabhava pathamabhinibbattilakkhana). 

- Phận sự: chuyển giao (đến một hữu) (1iyatfanarasa). 

-_ Thành tựu: sanh ra đời mới, bỏ đời cũ (hay là) dẫy đầy 
khổ (øabhavato  idha  ummujjannpaccupatthäna 
dukkhavicittatapaccupaf{thana va). 

-_* Nhân cận: có tiến trình nghiệp hữu (kamưna-bhava). 

(VbhA.90, Vs.2. 130) 

(12) Lão (Jara) 

- Trạng thái: hiện bày cách già của uấn 
(khandhaparipakalakkhana). 

-_ Phận sự: đưa đến cái chết (marantipanayanarasa). 

- Thành tựu: phá chặng tươi tốt (yobbannavinäsa- 
paccupaffhana). 

- * Nhân cận: sanh. 

(VbhA.94, Vs.2.132) 
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Tử (Maranarn) 
- Trạng thái: rơi rụng xuống, dời chỗ, lướt đến 
(cutilakkhanain). 
- Phận sự: chia cắt, ha (mạng sông) (yiyogarasarn). 
-_ Thành tựu: vắng mặt khỏi thế giới cũ (gafivippaväsa- 
paccupa{thanarn). 
- * Nhân cận: có sanh. 
(VbhA.95, Vs.2. 133) 
Sầu (Soko) 
- Trạng thái: chi phối bên trong (awtonjjjhäna-lakkhano). 
-_ Phận sự: hoàn toàn chi phối tâm (cefoparinjjjhäyana- 
rasO). 
-_ Thành tựu: sầu liên miên (anusocana-paccupaffhano). 
-_ * Nhân cận: mất thân quyền. 
(VbhA.97, Vs.2.134) 
Khóc (Paridevo) 
- _ Trạng thái: khóc lóc, kêu la (/2lappanalakkhano). 
-_ Phận sự: thở than lỗi phải (gunuadosaparikitanaraso). 
- Thành tựu: tâm bắn loạn (sambhamapaccupaffhano). 
- _* Nhân cận: mất thân quyến và v.v... 
(VbhA.96, Vs.2. 134) 
Khổ (Dukkharn) 
-_ Trạng thái: ép uông thân (kãyaprlanalakkhanam). 
- Phận sự: làm nhân cho ưu trong sự dại dột 
(duppaffianam domanassakaranarasam). 
- _ Thành tựu: đau thân (kãy¡kaladha-paccupafthanam). 
-_* Nhân cận: có thân thanh triệt không mong muốn. 
(Vs.2. 134) 
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Ưu (Domanassan) 

-_ Trạng thái: ép uống tâm (ciaprlanalakkhanam) 

- Phận sự: ý đau buồn (manovigafarasam). 

- Thành tựu ý ưu phiền (mãnasabyädhi- 
paccupafthanam). 

-_ Nhân cận: có cảnh không mong muốn. 

(Vs.2. 35) 
Ai (Upayaso) 

- Trạng thái: đốt tâm (citaparidahanalakkhano). 
(Ws2./35) hay thất vọng (byäsami lakkhano). 
(VbhA.99). 

-- Phận sự: than khóc (than van) (mthunanaraso). 

-_ Thành tựu: buồn bả (visadapaccupafthano). (VbhA.99, 
Ws.2.I35). 

-* Nhân cận: mất thân quyến và v.v... 


¿Ƒ 


: một thiền sinh trước tiên phải tu tập giới thanh tịnh 

⁄ : (sữla visuddh¡) theo sau là tâm thanh tịnh (ci1a-visuddhì). NỔ 

Khi đã đạt được tâm thanh tịnh, vị ấy có thể tu tập phát triển : 

Kiến thanh tịnh (đi//h¡ visuddhi). 
/¡ __ Trong Abhidhammatthasangaha (Vô Tỷ Pháp Tập Yếu) có nêu rằng: 
ị *Lakkhana — rasa — paccupafthãna — pada†thãna — vasena nãma — rủpa — 
pariggho diffhi-visuddhi nãma. ” ; 
(Chương 9, visuddhibhedo) \ 
Dịch là: Quan sát danh („=ma) và sắc (rupa) 
XI theo trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận 

` được gọi là Kiến thanh tịnh”. s.ấ 


_— ———..—-- 
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